	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 – 2024
KHỐI 5 – TUẦN 10
( Thực hiện từ ngày 06/11/2023)


	Thứ
	Tiết
	LỚP 5A: Thoa  
	LỚP 5B: Nguyệt  

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	GDTT
	Kể chuyện
	GDTT
	Kể chuyện

	
	2
	Toán
	Lịch sử
	Tập đọc
	Khoa học

	
	3
	Tập đọc
	GDNGLL
	Chính tả
	Tiếng Anh

	
	4
	Chính tả
	
	Toán
	

	
	5
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	Kỹ thuật (P.H)
	Toán
	BD T Việt

	
	2
	Phòng TN(L)
	Âm nhạc
	LTVC 
	BD Toán

	
	3
	Địa lý
	Thể dục(L)
	Phòng TN(L)
	GDNGLL

	
	4
	LTVC
	
	Mỹ thuật
	

	
	5
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh  
	Tập đọc 
	Toán
	Địa lý

	
	2
	Tiếng Anh
	Tập làm văn 
	Đạo đức(T)
	Khoa học

	
	3
	Mỹ thuật
	Khoa học(B) 
	Tập đọc
	BD T Việt

	
	4
	Toán
	 
	Lịch sử  
	 

	
	5
	 
	 
	
	

	5
	1
	Đạo đức(T)
	 LTVC
	Tiếng Anh
	LTVC

	
	2
	Thể dục(L)
	BD TViệt 
	Toán
	Tập làm văn

	
	3
	Toán
	BD Toán
	Âm nhạc
	Kỹ thuật (P.H)

	
	4
	 Khoa học(B)
	
	Thể dục(L)
	

	
	5
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Anh
	BD TViệt
	Toán
	Tiếng Anh

	
	2
	Tiếng Anh
	GDTT
	Tập làm văn
	Tiếng Anh

	
	3
	Toán
	
	  GDTT
	

	
	4
	Tập làm văn
	
	Thể dục(L)
	

	
	5
	
	
	
	 


	        PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 – 2024
KHỐI 3 VÀ KHỐI 4 – TUẦN 10
(thực hiện từ ngày 06/11/2023)


	Thứ
	Tiết
	LỚP 3A: Hậu  
	LỚP 3B: Vân Anh   
	LỚP 4A: Hà  
	LỚP 4B: Hằng  

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	HĐTN
	TNXH


	HĐTN
	Đạo đức 
	HĐTN
	Âm nhạc
	HĐTN
	HĐTN

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	BD T Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	BD. T Việt  
	Tiếng Việt
	 
	Tiếng Việt  
	        Khoa học 
	Tiếng Việt  
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	  

	
	5
	
	
	
	
	
	   
	
	

	3
	1
	Toán
	Đạo đức
	Âm nhạc
	BD. T Việt   
	Tiếng Việt
	  PTN (L)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt  

	
	2
	GDTC (P.H)
	HĐTN
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt  
	GDTC(L)
	Tiếng Anh
	LS&ĐL

	
	3
	Tiếng Việt  
	 
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Anh
	Công nghệ(P. H)
	Tiếng Việt
	 

	
	4
	Tiếng Việt  
	
	Tiếng Anh    
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	TNXH
	Mỹ thuật
	Tiếng Việt  
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt    
	LS&ĐL

	
	2
	PTN(P.H)
	BD Toán
	Toán 
	TNXH
	BD T. Việt     
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Khoa học(HP)  

	
	3
	Tiếng Anh
	BD. T Việt   
	Tiếng Việt  
	BD. T Việt   
	HĐTN
	
	Toán
	GDTC(L)    

	
	4
	Tiếng Anh
	
	Tiếng Việt  
	
	BD Toán
	
	Đạo đức  
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tin học   
	Mỹ thuật
	GDTC(H Hà)
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật  
	Tiếng Việt
	Toán
	Công nghệ(P.H)

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán   
	Tiếng Anh
	Toán
	LS&ĐL    
	Tin học
	Mỹ thuật  

	
	3
	Tiếng Việt
	 
	Tin học
	Phòng  PTN(L)
	Tiếng Anh
	Đạo đức(B)
	GDTC(L)
	Tiếng Anh  

	
	4
	Âm nhạc  
	
	HĐTN
	
	Tin học  
	
	Tiếng Anh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	  C. nghệ (P. H)
	Toán
	 Toán
	  BD Toán
	Toán
	LS&ĐL 
	Toán
	        Âm nhạc

	
	2
	     GDTC(P.H) 
	HĐTN  
	Tiếng Việt
	HĐTN
	GDTC(L)    
	HĐTN
	Tiếng Việt
	       HĐTN

	
	3
	Tiếng Anh
	
	C. nghệ (H. Hà)
	
	Khoa học 
	
	P TN(L)
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	GDTC (H Hà)
	
	Tiếng Việt  
	
	 Khoa học(HP)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 – 2024
KHỐI 1 VÀ KHỐI 2 – TUẦN 10


                                                                                                            (thực hiện từ ngày 06/11/2023)
	Thứ
	Tiết
	LỚP 1A: Dung   
	LỚP 1B: Hạnh  
	LỚP 2A: Ly   
	LỚP 2B: Hiền  

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	HĐTN
	Tiếng Anh
	HĐTN
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Phòng TN(T)   
	HĐTN
	HĐTN(P.H)

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	GDTC (P.H)

	
	3
	Tiếng Việt
	 
	Tiếng Anh
	BD. T Việt    
	Tiếng Việt
	
	Toán
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Anh
	
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tiếng Việt
	Âm nhạc   
	HĐTN (P.H)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt  
	GDTC (P.H)
	TNXH(Hậu)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Toán
	 
	GDTC (PH H)
	 
	Toán
	 
	Toán
	

	
	4
	TNXH 
	
	 Đạo đức(X)
	
	  BD. T Việt
	
	Tiếng Anh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	4
	1
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Âm nhạc 
	HĐTN(P.H)
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	
	2
	Tiếng Việt
	Đạo đức(X) 
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	Mỹ thuật 
	BD Toán
	Tiếng Việt
	TNXH

	
	3
	 HĐTN (P. Hà)
	BD. Toán
	Toán 
	 
	Đạo đức(T)
	BD. T Việt  
	Đạo đức(Thi)  
	BD. T Việt  

	
	4
	GDTC (PH)
	
	TNXH
	
	TNXH (T)
	
	Mỹ thuật
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	BD T Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt       
	BD Toán (HP)   
	Phòng TN(B)
	Tiếng Việt
	TNXH (T)
	 GDTC (P. H)
	Tiếng Việt
	Phòng TN(T)    

	
	3
	Phòng TN(B)
	BD. T Việt  
	BD. T Việt(V.A)
	BD. Toán 
	Tiếng Việt
	BD. Toán  
	GDTC (P.H) 
	BD. Toán  

	
	4 
	TNXH
	
	GDTC (P.H)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	6
	1
	Mỹ thuật
	Tiếng Việt
	 Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	 GDTC (P. H)
	Toán
	BD Toán

	
	2
	Tiếng Việt
	HĐTN
	BD Toán (HP)  
	HĐTN
	Tiếng Việt
	 HĐTN
	Tiếng Việt
	Âm nhạc 

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	BD. T Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	HĐTN
	


                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                  Nguyễn Thị Triều Lương
